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Hòa Bình, ngày 27 thảng Ỉ2 năm 2023

SỞ Y TỄ TỈNH HOA BỈNH
A/

SÔ:

Kính gửi: Sở Y tế.ĐEN Ngày:l)^ìf//^?t/2ũ,2,5
Chuyên;

®^^íiMl£Í15f;à::Nột_yụ Iihận được Cônẹ văn số 3650/SYT-TCHC ngày 21 tháng 11
nãm 2023 của Sở Y tê về việc đê nghị thẩm định cơ cấu viên chức y tế năm
2023. Sau khi xem xét nhu câu, vị trí việc làin, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
quỵ tiền lương của các đơn vị sự nghiệp y tế, chỉ tiêu biên chế được giao so bíêrỉ
chê có mặt, đông tìiời rà soát thực ừạng đội ngũ viên chức các đorn vỊ sự nghiệp
ửiuộc Sở Y tế, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cơ cấu chuyên môn để thực hiện kế hoạch biên chế được
giao năm 2023 của Sở Y tế là 283 chỉ tiêu thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo
sự nghiệp y tế.

(Có biểu chi tiết kèm theo)
2. Phương án thực hiện chỉ tiêu đã được thẩm định

^ Đề nghị Sở Y tế có kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi chức danh
nghề nghiệp ứieo đúng quỵ định tại Nghị định số 115/2Õ20/NĐ-CP ngày 25/9/2020
của Chính phủ quy định vê tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Sừa đồi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 115/2020^-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyen dụng sử dụng
và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020' cua Bộ Nọi
vụ ban hanh quy chê tô chức ứii tuyên, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng
ngạch công chức, ứii hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức- nội quy
thi tuyên, xét tuyên công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, tìii hoạc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Sở Nội vụ có ý kiến trên đề Sờ Y tế biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
• Như trên;
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Phòng CCVC;
- Lim: VT, TCBC.
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STT
V \ Ty Sổ

lưọng Trình độ Ghỉ chú

TỔNG SỐ 283

1 Trường Trung cấp Y tế 3

- Bác sĩ đa khoa 01 Đại học

- Dược sĩ 01 Đại học

- Điều dưỡng 01 Đại học
2 Bệnh viện Y học cồ truyền 9
- Bác sĩ Y học cố truyền 01 Đai hoc
- Kỹ thuật chân đoán hình ảnh 01 Đại học
- Kỹ thuật xét nghiệm 01 Cao đẳng
- Kỹ ứiuật phục hồi chức năng 02 Đại học
- Kỳ thuật phục hồi chức năng 03 Cao đẳng
- Chuyên ngành Luật 01 Đại học
3 Trung tâm Y tế huyện Mai Châu 36

- Bảc sĩ đa khoa 05 Đại học Oỉ chỉ tiêu thực hiện chinh sách
cừ tuyển

- Bác sĩ Y học cổ txuyền 02 Đại học
- Điêu dưỡng 20 Cao đẳng trở lên
- Dược sĩ 01 Đại học
- Hộ sinh 01 Đại học
- Kỳ thuật phục hồi chức năng 02 Cao đẳng
- Quản trị nhân lực 01 Đại học
- Kê toán 02 Đại học
- Công tác xã hội 01 Đại học
- Dinh dưỡng 01 Đại học

4 Trung tâm Y tế huyện Cao Phong 17

- Bác sĩ đa khoa 04 Đại học 03 chỉ tiêu Thực hỉện chỉnh sách
cử tuyển

- Bác sĩ răng hàm măt 01 Đại học
- Điểu dưỡng 05 Cao đẳng trở lên
- Dược sĩ 01 Cao đẳng
- Kỹ thuật chẩn đoán hinh ảnh 01 Cao đăng trở lên
- Kỹ thuật phục hổi chức năng 01 Cao đẳng trở lên
- Kỹ thuật thiết bị y tế 01 Cao đẳng trở lên
- Hộ sinh 02 Cao đắng trở lên
- Công tác xã hội 01 Đại học



STT n^nh//>Ỵ c^n \rÀ
Sổ
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■ 5 TruỲ^,ỊịỴ tếbựyệ JỀỊm Bôi 41

-

V \jjụjBác sri^^^ioa ^ ̂  ự 12 Đại học
Thực hiện chinh sách cử tuyến 03 chi
tiêu; 01 chi tiêu tuyển dụng theo Nghị

đinh Ì40/20Ỉ7/NĐ-CP
- Điều dưỡng 18 Cao đẳng trở lên
- Kỹ thuật phục hồi chức năng 01 Cao đẳng
- Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 01 Cao đẳng
- Kỳ thuật xét nghiệm 01 Đại học
- Y tê công cộng 01 Đai hoc
- Công tác xã hội 01 Đại học
- Kỹ thuật điện tử viễn thông 01 Đại học
- Cử nhân Luật kinh tế 01 Đại học
- Quản trị nhân lực 01 Đại học
- Kê toán 01 Đại học
- Dược sĩ 01 Đại học
- Dược sĩ 01 Cao đẳng ừở lên
6 Trung iôm Y tế huyện Ltrơng Sơtt 28

- Bác sĩ đa khoa 07 Đại học
01 chi tiêu Thực hiện chỉnh sách cừ
tuyển; 01 chi tiêu tiỉyển dụng theo

Nghị định ì40/20ỉ 7/Nđ"cP
- Bác sĩ Y học cố truyền 01 Đại học
- Bác sĩ răng hàm mặt 01 Đai hoc

Bác sĩ tai mũi họng 01 Đại học
- Điếu dưõng 03 Đại học
- Điêu dưỡng 04 Cao đẳng trở lên
- Cỳ thuật chẩn đoán hình ảnh 01 Đại học
- Cỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 01 Cao đẳng trở lên
- Cỹ ứiuật phục hối chức năng 01 Đại học
- Cỹ thuật phục hồi chức năng 01 Cao đẳng
- Cỹ thuật gây mê 01 Đại học
- Cỹ thuật phục hồi răng 01 Đại học
- )inh dường 01 Cao đăng
- Cê toán 01 Đại học
- Cê toán 01 Cao đẳng
- Cỹ thuật thiết bị y tế 01 Đại học

Quản trị nhân lực 01 Đại học
7 Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn 38

ìác sĩ đa khoa 03 Đại học 03 chỉ tiêu Thực hiện chính sách
cừ tuyển

Diếu dường 12 Đại học
Diêu dường 07 Cao đẳng

-  1 Hộ sinh 05 Cao đẳng trở lên



STTSố
lượngTrình độGhi chú

Kỹthu^gâý^mê, r—*—r" v^--
01Cao đẳng trở lên

-
Kỳthi^ấhiếuglYtế \^\ ■ 1'' r T 1"IL ^ 'ì ĩ" T 1

01Cao đẳng trở lên
-Kỹ Ếọịiịíồi cổư^ỉ^t^^ng01Cao đẳng trở lên
-Kế toán^ ^ y'' ■ — V ^v'03Cao đẳng trở lên
-Công nghệ tỉtỗBglĩn01Đại học
-Hành chính02Đại học
-

Dinh dưỡng01Đại học
-

Dinh dưỡng01Cao đẳng
8Trung tâm Y tế TP. Hòa Bình18

-
Bác sĩ đa khoa09Đại học

Oì chỉ tiêu Thực hiện chính sách cừ
tuyển; Oỉ chỉ tiêu tuyển dụng theo

Nữhiđinh Ỉ40/20I7/NĐ-CP
-Bác sĩ Răng hàm măt01Đại học
-

Bác sĩ Tai mũi họng01Đại học
-Dược sĩ01Cao đăng trở lên
-Kỳ thuật phục hồi chức năng01Đai hoc
-Kỹ thuật vật lý tri liêu01Cao đẳng
-Kỹ ứiuật gây mê01Đại học
-Văn thư lun trữ01Cao đăng
-

Công tác xã hội01Đại học
-

Dinh dưỡng01Cao đẳng
9Trung tăm Y tế Ịtuyên Đà Bẳc21

-
Bác sĩ đa khoa04Đại học02 chì tiêu Thực hiện chỉnh sách

cừ tuyển
-

Bác sĩ Răng hàm mặt01Đai hoc
-

Điêu dưcmg03Đại học
-

Điéu dưỡng04Cao đẳng
-

Dược sĩ01Đại học
-

Dược sĩ01Cao đẳng
-Dinh dưỡng01Đại học
-Kỳ thuật thiết bị y tế01Cao đẳng

Văn thư lưu trữ01Đại học
_

Công tác xã hội01Đại học
-Hành chính01Đại học
-

Công nghệ thông tin01Đại học
-Kê toán01Đại học

10Trun^ tâm Y tế huyện Yên Ttiủv8

ĩác sĩ đa khoa01Đại học01 chi tiêu Thực hiện chỉnh sách
cừ tuyển

-Cỳ thuật chẩn đoán hình ảnh01Cao đẳng ưở lên

-<ỹ thuật phục hồi chức năng01Cao đẳng trở lên

-Cỹ thuật thiết bị y tế01Đại học

-cế toán02Đại học



12

Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ Răng hàm mặt
Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng
^iéu dường
Cỹ ứiuật phục hồi chức năng
Cỹ thuật gây mê
Cỹ ứiuật chân đoán hình ảnh

Công tác xã hội

Cỹ thuật thiết bị y tế
rung tâm Y tề huyện Tân Lạc

19

01

02

09

02

02

02

01

01

25

Đại học

Đại học

Đại học
Đại học

Đại học

Đại học
Đại học

Đại học

Đại học

04 chỉ tiêu Thực hiện chính sách cử
tuyên; 02 chỉ tiêu Tiểp nhận theo

Nshị đinh ỉ40/20ỉ7/NĐ~rP

3ác sĩ đa khoa 07 Đại học 05 chỉ tiêu Thực hiện chinh sách
cử tuyển

3ác sĩ Y học dự phòng 02 Đại học

ỉác sĩ Y học cô truyền 01 Đại học

Diều dưỡng 11 Cao đẳng trở lên
íộ sinh 03 Cao đẳng ừở iên
Cỹ thuật chẩn đoán hinh ảnh 01 Cao đắng ưở lên


